
 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 4&5 
CHĂM CHỈ 

(30/03/2026 - 15/05/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

29 30/03 - 03/04 

Chuyện xảy ra trên đường 
Đi học 
Biển báo 
Hoạt động an toàn giao thông 
Em đến trường bằng cách nào? 
Nói theo tranh chủ đề giao thông 
Tập viết: Tô chữ hoa Ô 
Chính tả: Nhìn viết: Chuyện xảy ra trên đường (Bác dặn ... 
tới trường) 
Tập viết: Tô chữ hoa Ơ 
Chính tả: Nghe viết: Biển báo ... chỉ dẫn 
Kể chuyện: Chuyện hai chú thỏ 
Tổ chức tự đóng vai: Chú Tễu 
Luyện tập: Tự tổ chức múa rối 

30 06/04 - 10/04 

Làng em buổi sáng 
Ban mai trên bản làng 
Làng gốm Bát Tràng 
Nói về làng quê 
Nói lời chào, xin phép 
Hỏi đáp theo tranh 
Tập viết: Tô chữ hoa P 
Chính tả: Nhìn - viết: Ban mai trên bản (Từ đầu ... Ò ó o) 
Tập viết: Tô chữ hoa Q 
Chính tả: Nghe viết: Làng đã có ... trang trí 
Kể chuyện: Mong ước của ngựa con 
Luyện tập: Tự tổ chức múa rối truyện Ông lão đánh cá và 
con cá vàng 

31 13/04 - 17/04 

Dạo phố  
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Gươm 
Nói theo tranh 
Hỏi đáp theo tranh 
Nói về em cùng người thân đi siêu thị 
Tập viết: Tô chữ hoa R 
Chính tả: Nhìn viết: Mỗi ngày ... của tòa nhà 
Tập viết: Tô chữ hoa S 
Chính tả: Nghe viết: Hồ nằm ở ... tỏa bóng 
Kể chuyện: Xe lu và xe ca 
Tự tổ chức múa rối: Tom và Jerry 

​  



 

32 20/04 - 24/04 

Khu rừng kì lạ dưới đáy biển 
  Thư gửi bố ngoài đảo 
Nữ hoàng của đảo 
Con vật ở dưới biển mà em yêu thích 
Quan sát bìa sách và nói theo gợi ý 
Hỏi đáp về tranh theo gợi ý  
Tập viết: Tô chữ hoa T 
Chính tả: Nhìn - viết: Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (Rong 
biển ... mặt nước) 
Tập viết: Tô chữ hoa U 
Chính tả: Nghe viết: Cây bàng ... nữ hoàng của đảo 
Kể chuyện: Tôm càng và cá con 
Tự tổ chức múa rối: Tom và Jerry 

33 27/04 - 01/05 

Chuyện của Nam 
Mọi người đều khác biệt 
Ước mơ nào cũng quý 
Nói theo tranh 
Nói về một thói quen tốt của em 
Hỏi đáp về ước mơ 
Tập viết: Tô chữ hoa Ư 
Chính tả: Nhìn viết: Khi mới bắt đầu ... sẽ giải được 
Tập viết: Tô chữ hoa V 
Chính tả: Nghe viết: Ai cũng có ... người giỏi văn 
Kể chuyện: Xe cứu hỏa Tí Hon 
Tự tổ chức múa rối: Tom và Jerry 

34 04/05 - 08/05 

Buổi học cuối năm  
Gửi lời chào lớp  
Một Kì nghỉ hè của em  
Nói với bạn buổi học em thích nhất  
Nói về điều em nhớ nhất ở lớp Một  
Hỏi đáp theo tranh và gợi ý  
Tập viết: Tô chữ hoa X  
Chính tả: Nhìn viết: Buổi học cuối năm (Buổi học ... òa 
khóc) 
Tập viết: Tô chữ hoa Y  
Chính tả: Nghe viết: Trong kì nghỉ hè ... cùng cha mẹ 
Kể chuyện: Những phần thưởng đặc biệt  
Kể chuyện: Những phần thưởng đặc biệt 
Ngày hội cuối năm: Cuộc sống tươi đẹp 

35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì 2 

TOÁN 

29 30/03 - 03/04 
Tờ lịch của em 
Thực hành và trải nghiệm: Em và các bạn 
Độ dài (tiết 1) 

30 06/04 - 10/04 Độ dài (tiết 2)  
Đo độ dài 

31 13/04 - 17/04 Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài 
Em làm được những gì? (tiết 1) 

32 20/04 - 24/04 Em làm được những gì? 
Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa 

33 27/04 - 01/05   Nghỉ lễ và ôn tập 

​  



 

34 04/05 - 08/05   Kiểm tra định kì cuối học kì 2 
35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì 2 

ĐẠO ĐỨC 

29 30/03 - 03/04 Bài 13. Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (tiếp theo) 
30 06/04 - 10/04 Bài 13. Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (tiếp theo) 
31 13/04 - 17/04 Bài 14. Phòng, tránh tai nạn giao thông 
32 20/04 - 24/04 Bài 14. Phòng, tránh tai nạn giao thông (tiếp theo) 
33 27/04 - 01/05 Bài 14. Phòng, tránh tai nạn giao thông (tiếp theo) 
34 04/05 - 08/05   Kiểm tra định kì cuối học kì 2 
35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì 2 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

29 30/03 - 03/04   Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (2 tiết) 

30 06/04 - 10/04   Bài 21: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (1 tiết) 
  Dự án Chậu cây 2 tầng: Đúc kết dự án 

31 13/04 - 17/04   Bài 29: Ban ngày và ban đêm (2 tiết) 
32 20/04 - 24/04   Bài 30: Ánh sáng mặt trời (2 tiết) 
33 27/04 - 01/05   Bài 31: Hiện tượng thời tiết (2 tiết) 
34 04/05 - 08/05   Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời (2 tiết) 
35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì 2 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

 
 

29 30/03 - 03/04 

Practice Test 2 
Practice Test Correction 
Cambridge Starters 1_Test 3 
 - Listening Parts 3, 4 
 - Reading & Writing Part 5 
Look 1_Unit 10: Eat and Drink 
 - Spark platform Online 
Look 1_Unit 12: Free time 
 - Lesson 1: Words - Free–time activities 

30 06/04 - 10/04 

  Look 1_Unit 12: Free time 
- Lesson 2: Grammar - Suggestions using “Let’s” 
- Lesson 3: Reading -  Being in a park 
- Lesson 4: Grammar - We’re/ We aren’t + location 
- Lesson 6: Phonics - /æ/,/ɛ/,/ɪ/, /ɑ/,/ʌ/ in the middle 
- Review & Quiz 
- Quiz Feedback 

31 13/04 - 17/04 

  Look 1_Review 4 
  - Review Units 7, 8 
  Look 1_Review For Final 2 Test  
  - Units 7 - 11 
  - Review for Final Test (Oral) 
  - Final Test ESL (Oral) 

32 20/04 - 24/04 

  Open House 2nd 
  Look 1_Review for Final Final 2 Test 
  - Units 7 - 11 
  Vocabulary Review & Crafts: My house 
  Look 1_Unit 12: Free time 
  - Lesson 5 & 7: Song, Video & Value 
  Final 2 Test ESL (Oral) 

​  



 

33 27/04 - 01/05 

  Public holidays & review 
  Look 1_Review 5 
  - Review Units 9, 10 
  Look 1_Review for Final 2 Test 
  - Unit 7: My town 
  - Unit 8: On the farm 

34 04/05 - 08/05 

  Review & Final 2 Test (Written Test) 
  Look 1_Review 6 
  - Review Units 11, 12 
  Look 1_Reading Extra 3 
  Look 1_Review for Final 2 Test 
  - Unit 9: My clothes 
  - Unit 10: Eat and Drink 
  - Unit 11: Beach Vacations 

35 11/05 - 15/05 

  End-of-year review 
  Look 1_Review 
  - Units 7 - 12 
  Look 1_Unit 11: Beach vacations 
  - Spark Platform Online 
  Cambridge Starters 1_Test 3 
  - Speaking parts 1- 4 
  - Listening parts 1, 2 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

29 30/03 - 03/04   Primary Science 1_ Unit 5: Human 
  5.3 Similar & different 

30 06/04 - 10/04   Primary Science 1_ Unit 5: Human 
  5.4 Staying alive 

31 13/04 - 17/04 Primary Science 1_ Unit 5: Human 
Review + Quiz + Correction 

32 20/04 - 24/04 Final 2 Test (Oral) 
33 27/04 - 01/05 Final 2 Test (Oral) 

34 04/05 - 08/05 
  Primary Science 1 
  Review for Final Test 2 (Written) 
  Final 2 Test (Written) 

35 11/05 - 15/05 Primary Science 1_ Unit 5: Human 
Review 

 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

 

29 30/03 - 03/04 Solving Problems Fairly 
30 06/04 - 10/04   Practice: Solving Problems Fairly 
31 13/04 - 17/04   Compromising to Solve Problems 
32 20/04 - 24/04   Taking Responsibility and Making Amends 
33 27/04 - 01/05   Review unit 4: Learning From Each Other 
34 04/05 - 08/05   Review unit 3 - 4 
35 11/05 - 15/05   Semester 2: Final exam  

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

29 30/03 - 03/04   Lập trình Scratch Jr – Trò chơi trốn tìm 
30 06/04 - 10/04   Lập trình Scratch Jr – Trò chơi trốn tìm (TT) 
31 13/04 - 17/04   Lập trình Scratch Jr – Thủy cung 
32 20/04 - 24/04   Lập trình Scratch Jr – Thủy cung (TT) 
33 27/04 - 01/05   Lập trình Scratch Jr – Bốn mùa tươi đẹp 
34 04/05 - 08/05   Lập trình Scratch Jr – Bốn mùa tươi đẹp (TT) 
35 11/05 - 15/05   Lập trình Scratch Jr – Bốn mùa tươi đẹp (TT) 

​  



 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

29 30/03 - 03/04 

  Rèn luyện đội hình đội ngũ 
  - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số báo cáo 
  - Tập hợp hàng hàng ngang, dóng hàng điểm số báo cáo 
  - Dàn hàng, dồn hàng  
  - Tiến – lùi – sang trái – sang phải 
  - Quay phải, quay trái, quay đằng sau 
  - Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu  
  lệnh 
  - Giậm chân tại chỗ - đứng lại 

30 06/04 - 10/04 

  Rèn luyện đội hình đội ngũ 
  - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số báo cáo 
  - Tập hợp hàng hàng ngang, dóng hàng điểm số báo cáo 
  - Dàn hàng, dồn hàng  
  - Tiến – lùi – sang trái – sang phải 
  - Quay phải, quay trái, quay đằng sau 
  - Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu   
  lệnh 
  - Giậm chân tại chỗ - đứng lại 

31 13/04 - 17/04   Kiểm tra học kì 2 
32 20/04 - 24/04   Kiểm tra học kì 2 
33 27/04 - 01/05   Nghỉ lễ và ôn tập  
34 04/05 - 08/05   Ôn tập cuối học kì 2 
35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì 2 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

29 30/03 - 03/04   Kỹ thuật chân trườn sấp 

30 06/04 - 10/04   Ôn tập HK2 

31 13/04 - 17/04   Kiểm tra đánh giá HK2 

32 20/04 - 24/04   Kiểm tra đánh giá HK2 

33 27/04 - 01/05   Nghỉ lễ và ôn tập 

34 04/05 - 08/05   Ôn tập cuối học kì 2 

35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì 2 

VÕ THUẬT 

29 30/03 - 03/04 
  Ôn tập 
  - Bộ cước 
  - Đối kháng Combo 1 

30 06/04 - 10/04   Ôn tập HK2 
31 13/04 - 17/04   Kiểm tra học kì 2 
32 20/04 - 24/04   Kiểm tra học kì 2 
33 27/04 - 01/05   Nghỉ lễ và ôn tập  
34 04/05 - 08/05   Ôn tập cuối học kì 2 
35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì 2 

ÂM NHẠC 

29 30/03 - 03/04 
  Ôn Tập: "Tập tầm vông" 
  Bản hòa tấu vui nhộn, ứng dụng các nhạc cụ đã học    
  vào bài "Tập tầm vông" 

30 06/04 - 10/04   Ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 
31 13/04 - 17/04   Kiểm tra cuối học kì 2 

32 20/04 - 24/04   Đọc nhạc: Trò chơi Hỏi - đáp 
  Giới thiệu nhạc cụ và cách sử dụng Triangle 

33 27/04 - 01/05   Nghỉ lễ và ôn tập 

​  



 

34 04/05 - 08/05   Nghe nhạc: "Vũ Khúc Hungary số 5" 
  Nghe đoán tên nhạc cụ đã học 

35 11/05 - 15/05   Chơi nhạc bằng dĩa giấy hoặc nhựa theo tiết tấu, giai      
  điệu 

MỸ THUẬT 

29 30/03 - 03/04   Sáng tạo sản phẩm thủ công (T2) 
30 06/04 - 10/04   Trăng sáng sân nhà em 
31 13/04 - 17/04   Phong cảnh quê hương (T1, 2) 
32 20/04 - 24/04   Phong cảnh quê hương (T3, 4) 
33 27/04 - 01/05   Nghỉ lễ và ôn tập  
34 04/05 - 08/05   Kiểm tra định kì cuối học kì 2 
35 11/05 - 15/05   Ôn tập cuối học kì 2 

 

​  
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